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1 26211141778 Đoàn Việt Anh 19/05/2002 K26CMU-TAM B Đà Nẵng Nam C22 a1 313 743 8389 0123456789 04/7--13/7 13h30 ngày 15/7 E304 22/6--3/7 T Tâm GDQPAN A316

2 26211126344 Trần Hoàng Đạt 29/01/2001 K26CMU-TAM B Đà Nẵng Nam C22 a1 313 743 8389 0123456789 04/7--13/7 13h30 ngày 15/7 E304 22/6--3/7 T Tâm GDQPAN A316

3 26211128717 Trần Phước Duy 31/03/2000 K26CMU-TAM B Quảng Nam Nam C22 a1 313 743 8389 0123456789 04/7--13/7 13h30 ngày 15/7 E304 22/6--3/7 T Tâm GDQPAN A316

4 26211130319 Mang Nguyễn Trường Giang 06/07/2002 K26CMU-TAM B Quảng Ngãi Nam C22 a1 313 743 8389 0123456789 04/7--13/7 13h30 ngày 15/7 E304 22/6--3/7 T Tâm GDQPAN A316

5 26211131425 Phùng Tiến Huy 10/05/2002 K26CMU-TAM B Đà Nẵng Nam C22 a1 313 743 8389 0123456789 04/7--13/7 13h30 ngày 15/7 E304 22/6--3/7 T Tâm GDQPAN A317

6 26211121128 Trần Nguyễn Bảo Khanh 19/05/2001 K26CMU-TAM B Thừa Thiên Huế Nam C22 a1 313 743 8389 0123456789 04/7--13/7 13h30 ngày 15/7 E304 22/6--3/7 T Tâm GDQPAN A317

7 26211135528 Phạm Hoàng Lợi 01/05/2002 K26CMU-TAM B Đà Nẵng Nam C22 a1 313 743 8389 0123456789 04/7--13/7 13h30 ngày 15/7 E304 22/6--3/7 T Tâm GDQPAN A317

8 26211135106 Ngô Hải Long 23/12/2002 K26CMU-TAM B Đà Nẵng Nam C22 a1 313 743 8389 0123456789 04/7--13/7 13h30 ngày 15/7 E304 22/6--3/7 T Tâm GDQPAN A317

9 26211135922 Trần Văn Mến 18/02/2002 K26CMU-TAM B Quảng Nam Nam C22 a1 313 743 8389 0123456789 04/7--13/7 13h30 ngày 15/7 E304 22/6--3/7 T Tâm GDQPAN A317

10 26211135153 Nguyễn Quang Minh 27/02/2002 K26CMU-TAM B Đà Nẵng Nam C22 a1 313 743 8389 0123456789 04/7--13/7 13h30 ngày 15/7 E304 22/6--3/7 T Tâm GDQPAN A317

11 26211135043 Đặng Trà Xuân Minh 08/05/2002 K26CMU-TAM B Đà Nẵng Nam C22 a1 313 743 8389 0123456789 04/7--13/7 13h30 ngày 15/7 E304 22/6--3/7 T Tâm GDQPAN A317

12 26211100755 Nguyễn Đức Phú 16/12/2002 K26CMU-TAM B Quảng Trị Nam C22 a2 313 743 8389 0123456789 04/7--13/7 13h30 ngày 15/7 E304 22/6--3/7 T Tâm GDQPAN A317

13 26211132165 Hà Anh Tuấn 28/09/2002 K26CMU-TAM B Kon Tum Nam C22 a2 313 743 8389 0123456789 04/7--13/7 13h30 ngày 15/7 E304 22/6--3/7 T Tâm GDQPAN A317

14 26211100644 Lê Minh Tuấn 14/05/2002 K26CMU-TAM B Quảng Trị Nam C22 a2 313 743 8389 0123456789 04/7--13/7 13h30 ngày 15/7 E304 22/6--3/7 T Tâm GDQPAN A317

15 26211136259 Nguyễn Văn Tuấn 27/01/2002 K26CMU-TAM B Nghệ An Nam C22 a2 313 743 8389 0123456789 04/7--13/7 13h30 ngày 15/7 E304 22/6--3/7 T Tâm GDQPAN A401

16 26211136227 Nguyễn Hoài Vĩ Vĩ 10/02/2002 K26CMU-TAM B Quảng Nam Nam C22 a2 313 743 8389 0123456789 04/7--13/7 13h30 ngày 15/7 E304 22/6--3/7 T Tâm GDQPAN A401

17 26218620974 Huỳnh Nguyễn Việt Anh 05/11/2002 K26CMU-TTT B Gia Lai Nam C22 a2 313 743 8389 0123456789 04/7--13/7 13h30 ngày 15/7 E304 22/6--3/7 T Tâm GDQPAN A401

18 26211442571 Lương Văn Bằng 17/02/2002 K26CMU-TTT B Quảng Bình Nam C22 a2 313 743 8389 0123456789 04/7--13/7 13h30 ngày 15/7 E304 22/6--3/7 T Tâm GDQPAN A401

19 26211442493 Trần Văn Chi 24/08/2002 K26CMU-TTT B Hưng Yên Nam C22 a2 313 743 8389 0123456789 04/7--13/7 13h30 ngày 15/7 E304 22/6--3/7 T Tâm GDQPAN A401

Họ và tên

- SV đã được biên chế vào đại đội nào thì học theo đại đội đó. Nếu có sai sót về lớp, chuyên ngành SV điều chỉnh vào danh sách xác nhận thông tin của đại đội

khi nhập học (cấm SV tự chuyển đổi đại đội).

- Khóa học được chia thành 2 khối A từ đại đội C1->C10, học lý thuyết trước và khối B từ đại đội C11->C22 học thực hành trước. Bắt đầu học từ ngày 22/06/2023 

- Lý thuyết học Online thông qua tài khoản Zoom và thi tập trung. Thực hành học trực tiếp tại 2 cơ sở của Trung tâm GDQPAN, trường ĐH. TDTT

+ Cơ sở Trung tâm GDQPAN: Số 122 đường Hoàng Minh Thảo, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

+ Cơ sở Trường Đại học TDTT Đà Nẵng: Số 44 đường Dũng Sĩ Thanh Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng

- Thời gian học: Sáng từ 7h00 đến 11h00; chiều từ 13h30 đến 17h00 ( học cả ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy)

- Học thực hành SV ăn bữa trưa tập trung và ở lại KTX tại 2 cơ sở của Trung tâm (SV chú ý phòng ký túc xá ở lại buổi trưa đã chia ở danh sách)

- Thi lý thuyết HP1,2 tại Đại học Duy Tân, Khu 3,5 ha, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, TP Đà Nẵng (các tòa nhà khu C, D, E)

DANH SÁCH BIÊN CHẾ ĐẠI ĐỘI TỔ CHỨC HỌC GDQPAN

KHÓA 26 HỌC ĐỢT 2 
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20 26211434568 Nguyễn Phan Thành Đô 27/07/2002 K26CMU-TTT B Quảng Trị Nam C22 a2 313 743 8389 0123456789 04/7--13/7 13h30 ngày 15/7 E304 22/6--3/7 T Tâm GDQPAN A401

21 26211424865 Phạm Đức Giang 02/08/2001 K26CMU-TTT B Nam Định Nam C22 a2 313 743 8389 0123456789 04/7--13/7 13h30 ngày 15/7 E304 22/6--3/7 T Tâm GDQPAN A401

22 26201441967 Trương Thị Thu Hiền 07/09/2002 K26CMU-TTT B Đà Nẵng Nữ C22 a2 313 743 8389 0123456789 04/7--13/7 13h30 ngày 15/7 E304 22/6--3/7 T Tâm GDQPAN A214

23 26211436349 Lê Nguyễn Trọng Hiếu 08/12/2002 K26CMU-TTT B Quảng Nam Nam C22 a3 313 743 8389 0123456789 04/7--13/7 13h30 ngày 15/7 E304 22/6--3/7 T Tâm GDQPAN A401

24 26202827686 Nguyễn Thị Lệ Hoa 07/11/2002 K26CMU-TTT B Gia Lai Nữ C22 a3 313 743 8389 0123456789 04/7--13/7 13h30 ngày 15/7 E304 22/6--3/7 T Tâm GDQPAN A214

25 26201442135 Nguyễn Thị Nhật Hoa 08/08/2002 K26CMU-TTT B Quảng Nam Nữ C22 a3 313 743 8389 0123456789 04/7--13/7 13h30 ngày 15/7 E304 22/6--3/7 T Tâm GDQPAN A214

26 26201442495 Vũ Thị Hoài Linh 25/11/2002 K26CMU-TTT B Nghệ An Nữ C22 a3 313 743 8389 0123456789 04/7--13/7 13h30 ngày 15/7 E304 22/6--3/7 T Tâm GDQPAN A214

27 26217239861 Nguyễn Lê Hoàng Lộc 09/10/2002 K26CMU-TTT B Đà Nẵng Nam C22 a3 313 743 8389 0123456789 04/7--13/7 13h30 ngày 15/7 E304 22/6--3/7 T Tâm GDQPAN A401

28 26211441580 Trần Văn Lợi 10/01/2002 K26CMU-TTT B Quảng Nam Nam C22 a3 313 743 8389 0123456789 04/7--13/7 13h30 ngày 15/7 E304 22/6--3/7 T Tâm GDQPAN A401

29 26211434935 Nguyễn Thanh Hảo Long 27/08/2002 K26CMU-TTT B Đà Nẵng Nam C22 a3 313 743 8389 0123456789 04/7--13/7 13h30 ngày 15/7 E304 22/6--3/7 T Tâm GDQPAN A401

30 26212131660 Huỳnh Quốc Khánh Nguyên 23/10/2002 K26CMU-TTT B Đà Nẵng Nam C22 a3 313 743 8389 0123456789 04/7--13/7 13h30 ngày 15/7 E304 22/6--3/7 T Tâm GDQPAN A401

31 26211441570 Nguyễn Thiện Nhân 04/02/2002 K26CMU-TTT B Quảng Nam Nam C22 a3 313 743 8389 0123456789 04/7--13/7 13h30 ngày 15/7 E304 22/6--3/7 T Tâm GDQPAN A401

32 26201228091 Nguyễn Thị Quý 04/02/2002 K26CMU-TTT B Quảng Nam Nữ C22 a3 313 743 8389 0123456789 04/7--13/7 13h30 ngày 15/7 E304 22/6--3/7 T Tâm GDQPAN A214

33 26211433907 Hà Ngọc Thạch 05/11/2002 K26CMU-TTT B Hà Tĩnh Nam C22 a3 313 743 8389 0123456789 04/7--13/7 13h30 ngày 15/7 E304 22/6--3/7 T Tâm GDQPAN A401

34 26201442564 Võ Thạch Thảo 27/12/2002 K26CMU-TTT B Đà Nẵng Nữ C22 a4 313 743 8389 0123456789 04/7--13/7 13h30 ngày 15/7 E304 22/6--3/7 T Tâm GDQPAN A214

35 26203737346 Trần Nguyễn Yến Trang 20/10/2001 K26CMU-TTT B Đà Nẵng Nữ C22 a4 313 743 8389 0123456789 04/7--13/7 13h30 ngày 15/7 E304 22/6--3/7 T Tâm GDQPAN A214

36 26211400526 Hà Nguyễn Thành Trung 04/08/2002 K26CMU-TTT B Gia Lai Nam C22 a4 313 743 8389 0123456789 04/7--13/7 13h30 ngày 15/7 E304 22/6--3/7 T Tâm GDQPAN A401

37 26211441853 Huỳnh Lê Thanh Trường 08/07/2002 K26CMU-TTT B Đà Nẵng Nam C22 a4 313 743 8389 0123456789 04/7--13/7 13h30 ngày 15/7 E304 22/6--3/7 T Tâm GDQPAN A401

38 26211033235 Hoàng Văn Vũ 17/09/2001 K26CMU-TTT B Quảng Trị Nam C22 a4 313 743 8389 0123456789 04/7--13/7 13h30 ngày 15/7 E304 22/6--3/7 T Tâm GDQPAN A402

39 26214132326 Huỳnh Hoàng Tấn Dương 06/02/2002 K26CSU-KTR B Hải Dương Nam C22 a4 313 743 8389 0123456789 04/7--13/7 13h30 ngày 15/7 E304 22/6--3/7 T Tâm GDQPAN A402

40 26214229622 Dương Đắc Hoàng 25/02/2002 K26CSU-KTR B Thừa Thiên Huế Nam C22 a4 313 743 8389 0123456789 04/7--13/7 13h30 ngày 15/7 E304 22/6--3/7 T Tâm GDQPAN A402

41 26214134180 Nguyễn Đức Huy 17/11/2002 K26CSU-KTR B Lâm Đồng Nam C22 a4 313 743 8389 0123456789 04/7--13/7 13h30 ngày 15/7 E304 22/6--3/7 T Tâm GDQPAN A402

42 26216126462 Nguyễn Chung Bửu 04/11/2001 K26CSU-XDD B Quảng Bình Nam C22 a4 313 743 8389 0123456789 04/7--13/7 13h30 ngày 15/7 E304 22/6--3/7 T Tâm GDQPAN A402

43 26217123077 Trần Lương Việt Hưng 27/08/2002 K26CSU-XDD B Quảng Nam Nam C22 a4 313 743 8389 0123456789 04/7--13/7 13h30 ngày 15/7 E304 22/6--3/7 T Tâm GDQPAN A402

44 26217223078 Trần Gia Huy 01/01/2002 K26CSU-XDD B Quảng Nam Nam C22 a4 313 743 8389 0123456789 04/7--13/7 13h30 ngày 15/7 E304 22/6--3/7 T Tâm GDQPAN A402

45 26203737294 Phạm Thị Vân Anh 04/06/2001 K26VTD1 B Hà Tĩnh Nữ C22 a5 313 743 8389 0123456789 04/7--13/7 13h30 ngày 15/7 E304 22/6--3/7 T Tâm GDQPAN A214

46 26203742514 Nguyễn Lê Khánh Châu 29/10/2002 K26VTD1 B Đà Nẵng Nữ C22 a5 313 743 8389 0123456789 04/7--13/7 13h30 ngày 15/7 E304 22/6--3/7 T Tâm GDQPAN A215

47 26203700137 Nguyễn Thanh Minh Châu 14/11/2002 K26VTD1 B Thừa Thiên Huế Nữ C22 a5 313 743 8389 0123456789 04/7--13/7 13h30 ngày 15/7 E304 22/6--3/7 T Tâm GDQPAN A215

48 26213727981 Bùi Thị Yến Chi 29/11/2002 K26VTD1 B Quảng Nam Nam C22 a5 313 743 8389 0123456789 04/7--13/7 13h30 ngày 15/7 E304 22/6--3/7 T Tâm GDQPAN A402

49 26213720481 Phạm Đức Đạt 25/10/2001 K26VTD1 B Quảng Ngãi Nam C22 a5 313 743 8389 0123456789 04/7--13/7 13h30 ngày 15/7 E304 22/6--3/7 T Tâm GDQPAN A402

50 26207324911 Đặng Thị Minh Đoan 05/05/2002 K26VTD1 B Quảng Nam Nữ C22 a5 313 743 8389 0123456789 04/7--13/7 13h30 ngày 15/7 E304 22/6--3/7 T Tâm GDQPAN A215
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51 26213700594 Lê Văn Dũng 10/08/2002 K26VTD1 B Quảng Nam Nam C22 a5 313 743 8389 0123456789 04/7--13/7 13h30 ngày 15/7 E304 22/6--3/7 T Tâm GDQPAN A402

52 26203737300 Trần Thị Hồng Hạnh 15/01/2002 K26VTD1 B Đà Nẵng Nữ C22 a5 313 743 8389 0123456789 04/7--13/7 13h30 ngày 15/7 E304 22/6--3/7 T Tâm GDQPAN A215

53 26203726408 Nguyễn Lê Thúy Hiền 21/01/2001 K26VTD1 B Đà Nẵng Nữ C22 a5 313 743 8389 0123456789 04/7--13/7 13h30 ngày 15/7 E304 22/6--3/7 T Tâm GDQPAN A215

54 26203742470 Nguyễn Thu Hiền 25/06/2002 K26VTD1 B Đà Nẵng Nữ C22 a5 313 743 8389 0123456789 04/7--13/7 13h30 ngày 15/7 E304 22/6--3/7 T Tâm GDQPAN A215

55 25211209351 Trần Nhật Hoàng 20/11/2001 K26VTD1 B Quảng Nam Nam C22 a5 313 743 8389 0123456789 04/7--13/7 13h30 ngày 15/7 E304 22/6--3/7 T Tâm GDQPAN A402

56 26213735790 Đỗ Tuấn Hoàng 30/04/2000 K26VTD1 B Đà Nẵng Nam C22 a6 313 743 8389 0123456789 04/7--13/7 13h30 ngày 15/7 E304 22/6--3/7 T Tâm GDQPAN A402

57 26203723759 Hồ Thị Tuyết Huệ 26/06/2002 K26VTD1 B Quảng Ngãi Nữ C22 a6 313 743 8389 0123456789 04/7--13/7 13h30 ngày 15/7 E304 22/6--3/7 T Tâm GDQPAN A215

58 26213735913 Trương Quốc Khánh 02/09/2002 K26VTD1 B Quảng Nam Nam C22 a6 313 743 8389 0123456789 04/7--13/7 13h30 ngày 15/7 E304 22/6--3/7 T Tâm GDQPAN A402

59 26203732741 Tống Vũ Thùy Linh 20/03/2002 K26VTD1 B Khánh Hòa Nữ C22 a6 313 743 8389 0123456789 04/7--13/7 13h30 ngày 15/7 E304 22/6--3/7 T Tâm GDQPAN A215

60 26203723349 Dương Thanh Trà My 23/09/2002 K26VTD1 B Quảng Bình Nữ C22 a6 313 743 8389 0123456789 04/7--13/7 13h30 ngày 15/7 E304 22/6--3/7 T Tâm GDQPAN A216

61 26213732703 Trương Phương Nam 03/02/2001 K26VTD1 B Gia Lai Nam C22 a6 313 743 8389 0123456789 04/7--13/7 13h30 ngày 15/7 E304 22/6--3/7 T Tâm GDQPAN A402

62 26204327443 Nguyễn Thị Thu Ngân 12/09/2000 K26VTD1 B Bình Định Nữ C22 a6 313 743 8389 0123456789 04/7--13/7 13h30 ngày 15/7 E304 22/6--3/7 T Tâm GDQPAN A216

63 26202125844 Trần Thị Bích Ngọc 27/05/2002 K26VTD1 B Quảng Nam Nữ C22 a6 313 743 8389 0123456789 04/7--13/7 13h30 ngày 15/7 E304 22/6--3/7 T Tâm GDQPAN A216

64 26203728076 Trần Phạm Yến Nhi 22/05/2002 K26VTD1 B Quảng Ngãi Nữ C22 a6 313 743 8389 0123456789 04/7--13/7 13h30 ngày 15/7 E304 22/6--3/7 T Tâm GDQPAN A216

65 26203700102 Trần Thị Nhật Nhi 28/07/2001 K26VTD1 B Quảng Ngãi Nữ C22 a6 313 743 8389 0123456789 04/7--13/7 13h30 ngày 15/7 E304 22/6--3/7 T Tâm GDQPAN A216

66 26203737327 Trần Uyên Nhi 05/03/2002 K26VTD1 B Thừa Thiên Huế Nữ C22 a6 313 743 8389 0123456789 04/7--13/7 13h30 ngày 15/7 E304 22/6--3/7 T Tâm GDQPAN A216

67 26203725087 Đặng Thị Quỳnh Như 23/01/2002 K26VTD1 B Đắk Lắk Nữ C22 a7 313 743 8389 0123456789 04/7--13/7 13h30 ngày 15/7 E304 22/6--3/7 T Tâm GDQPAN A216

68 25217209584 Trần Đình Minh Sang 16/09/2001 K26VTD1 B Hà Tĩnh Nam C22 a7 313 743 8389 0123456789 04/7--13/7 13h30 ngày 15/7 E304 22/6--3/7 T Tâm GDQPAN A402

69 26213700553 Nguyễn Quang Sơn 16/09/2001 K26VTD1 B Kon Tum Nam C22 a7 313 743 8389 0123456789 04/7--13/7 13h30 ngày 15/7 E304 22/6--3/7 T Tâm GDQPAN A402

70 26203721141 Nguyễn Thị Thanh Thảo 28/05/2002 K26VTD1 B Bình Định Nữ C22 a7 313 743 8389 0123456789 04/7--13/7 13h30 ngày 15/7 E304 22/6--3/7 T Tâm GDQPAN A216

71 26207134829 Nguyễn Hoài Thu 20/12/2002 K26VTD1 B Quảng Trị Nữ C22 a7 313 743 8389 0123456789 04/7--13/7 13h30 ngày 15/7 E304 22/6--3/7 T Tâm GDQPAN A216

72 26203333409 Nguyễn Thị Quỳnh Trân 16/08/2002 K26VTD1 B Quảng Nam Nữ C22 a7 313 743 8389 0123456789 04/7--13/7 13h30 ngày 15/7 E304 22/6--3/7 T Tâm GDQPAN A216

73 26203731132 Võ Thị Thùy Trang 04/07/2002 K26VTD1 B Quảng Nam Nữ C22 a7 313 743 8389 0123456789 04/7--13/7 13h30 ngày 15/7 E304 22/6--3/7 T Tâm GDQPAN A216

74 26203732621 Nguyễn Thị Cẩm Tú 01/05/2002 K26VTD1 B Nghệ An Nữ C22 a7 313 743 8389 0123456789 04/7--13/7 13h30 ngày 15/7 E304 22/6--3/7 T Tâm GDQPAN A216

75 25203708402 Văn Hoàng Phương Uyên 30/06/2001 K26VTD1 B Quảng Nam Nữ C22 a7 313 743 8389 0123456789 04/7--13/7 13h30 ngày 15/7 E304 22/6--3/7 T Tâm GDQPAN A216

76 26203700086 Nguyễn Thị Nhã Uyên 18/10/2002 K26VTD1 B Quảng Nam Nữ C22 a7 313 743 8389 0123456789 04/7--13/7 13h30 ngày 15/7 E304 22/6--3/7 T Tâm GDQPAN A216

77 26202125633 Tưởng Tú Uyên 13/04/2002 K26VTD1 B Phú Yên Nữ C22 a7 313 743 8389 0123456789 04/7--13/7 13h30 ngày 15/7 E304 22/6--3/7 T Tâm GDQPAN A216


